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Số: 323/BC-BCA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Hà Nội, ngày  23 tháng 7 năm  2018


BÁO CÁO 
GIẢI TRÌNH TIẾP THU Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP
Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án hình sự


Thực hiện Nghị quyết số 34/2017/QH14 của Quốc hội khóa XIV về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án hình sự. Hồ sơ dự án Luật đã được gửi xin ý kiến của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến nhân dân. Trên cơ sở các ý kiến tham gia, Bộ Công an đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật và xây dựng các tài liệu trong dự án Luật. Ngày 29/5/2018 Bộ Công an đã có Công văn số 1235/BCA-V19 đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự án Luật. Đến ngày 29/6/2018, Bộ Tư pháp đã có Công văn thẩm định. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã nghiên cứu, tiếp thu chỉnh lý hồ sơ dự án Luật. Bộ Công an báo cáo kết quả tiếp thu, giải trình cụ thể như sau: 
I. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Bộ Tư pháp đề nghị rà soát nội dung dự án Luật để tương thích với một số điều ước quốc tế khác có liên quan như Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm; Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 
Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã rà soát để chỉnh lý nội dung bảo đảm sự tương thích trong quy định của dự thảo Luật với các điều ước quốc tế có liên quan.
2. Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung đánh giá về chi phí phát sinh để thực hiện các thủ tục hành chính

Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã xây dựng báo cáo đánh giá về chi phí phát sinh để thực hiện các thủ tục hành chính.

3. Bộ Tư pháp đề nghị rà soát thêm các quy định của dự thảo Luật để bảo đảm ngôn ngữ, kỹ thuật trình bày trong dự thảo Luật đảm bảo đầy đủ và dễ hiểu 

Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã rà soát chỉnh lý nội dung dự thảo Luật để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong ngôn ngữ cũng như kỹ thuật trình bày văn bản bảo đảm đầy đủ, dễ hiểu.
4. Bộ tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, vì Ủy ban nhân dân là một trong những đối tượng chịu tác động của dự án Luật này. Đồng thời, cũng cân nhắc tổ chức một số cuộc hội thảo, tọa đàm để thảo luận về một số vấn đề đang còn nhiều ý kiến khác nhau đối với dự thảo Luật, như vấn đề thi hành án đối với pháp nhân thương mại phạm tội hay vấn đề tha tù trước thời hạn có điều kiện...

Về ý kiến này Bộ Công an giải trình, tiếp thu như sau:

- Dự thảo Luật đã được tổ chức lấy ý kiến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố (Công văn số 3104/BCA-V19 ngày 18/12/2017). Đến ngày 14/6/2018 đã có 18 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có ý kiến tham gia. Bộ Công an đã tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố để chỉnh lý dự thảo Luật.
- Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã tổ chức nhiều cuộc họp để xin ý kiến chuyên gia về dự thảo Luật; bên cạnh đó, đã tổ chức nhiều cuộc họp ở các cấp độ khác nhau (chuyên viên, vụ, cục) để nghiên cứu, chỉnh lý nội dung của dự thảo Luật, đặc biệt là tập trung vào những nội dung mới.
5. Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần bổ sung những lập luận để tăng tính thuyết phục của việc thay đổi tên gọi của dự thảo Luật
Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã nghiên cứu chỉnh lý dự thảo Tờ trình để làm rõ hơn sự cần thiết của việc thay đổi tên gọi của dự thảo Luật.
6. Bộ Tư pháp cho rằng báo cáo đánh giá tác động chính sách còn tương đối sơ sài; bản thuyết minh chưa được chi tiết, cụ thể và đề nghị bổ sung báo cáo kết quả khảo sát thực tiễn thi hành Luật thi hành án hình sự và báo cáo kinh nghiệm quốc tế về một số quy định mới của dự thảo Luật
Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã chỉnh lý báo cáo đánh giá tác động; bản thuyết minh và bổ sung báo cáo kết quả khảo sát thực tiễn thi hành Luật thi hành án hình sự, tổng hợp một số thông tin pháp luật nước ngoài về thi hành án hình sự trong Hồ sơ dự án Luật. 
II. VỀ CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA DỰ THẢO LUẬT
1. Về tha tù trước thời hạn có điều kiện

a) Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung quy định việc quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong thời gian họ đến nơi cư trú mới

Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã chỉnh lý khoản 2 Điều 49m dự thảo Luật như sau: “2. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện khi vắng mặt tại nơi cư trú trong thời gian 01 ngày phải được sự đồng ý của người được phân công trực tiếp quản lý; từ 03 ngày trở lên phải được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp xã và khai báo tạm vắng theo quy định của pháp luật về cư trú; khi đến nơi cư trú mới phải trình báo với Công an cấp xã nơi mình đến tạm trú, lưu trú; hết thời hạn tạm trú, lưu trú phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an cấp xã nơi tạm trú, lưu trú về việc chấp hành pháp luật trong thời gian tạm trú, lưu trú.” 
b) Bộ Tư pháp cho rằng việc thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và thi hành án treo có rất nhiều điểm tương đồng nhau. Tuy nhiên, quy định của dự thảo Luật về việc thi hành tha tù trước thời hạn có điều kiện và thi hành án treo còn nhiều điểm khác biệt, từ bố cục các điều luật đến một số nội dung cụ thể. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát để có điều chỉnh phù hợp
Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã rà soát, sắp xếp về bố cục các điều luật, nội dung để bảo đảm sự tương đồng trong quy định việc thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và thi hành án treo. Bên cạnh đó, đã nghiên cứu bổ sung 01 điều trong dự thảo Luật quy định về cơ quan giám sát, giáo dục người được hưởng án treo để bảo đảm sự tương đồng, cụ thể là:
“Điều 62a. Cơ quan giám sát, giáo dục người được hưởng án treo

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội, cơ quan, tổ chức nơi người được hưởng án treo cư trú, làm việc là cơ quan giám sát, giáo dục người được hưởng án treo. 

Công an cấp xã chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc giám sát, giáo dục người được hưởng án treo.

2. Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn thực hiện việc giám sát, giáo dục người được hưởng án treo. 

3. Tổ chức chính trị - xã hội, gia đình của người được hưởng án treo và cá nhân được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo có trách nhiệm tham gia, phối hợp và thực hiện việc giám sát, giáo dục người đó.”
c) Bộ Tư pháp cho rằng, nghĩa vụ của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện cần được quy định cụ thể  
Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã rà soát bổ sung khoản 1 Điều 49g dự thảo Luật để quy định thêm nghĩa vụ đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, cụ thể: “1. Thực hiện đúng cam kết không vi phạm pháp luật, nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, làm việc”.

d) Bộ Tư pháp cho rằng, việc rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện là một chính sách hình sự mà không phải là một đặc ân như đặc xá, vì thế, việc quy định một năm có 03 đợt xét rút ngắn thời gian thử thách cần được cân nhắc thêm. Tuy vậy, để thuận lợi cho việc xét thì có thể tính toán thực hiện xét mỗi quý một lần
Về ý kiến này, Bộ Công an giải trình như sau:
Theo quy định của Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/2/2018 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện thì việc lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện trên cơ sở đánh giá, xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân sẽ được tiến hành theo quý I, 06 tháng, năm. Do vậy, để bảo đảm sự tương đồng, dự thảo Luật quy định một năm có 03 đợt xét rút ngắn thời gian thử thách. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị giữ nguyên như quy định tại khoản 1 Điều 49i dự thảo Luật. 
đ) Bộ Tư pháp cho rằng, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện của Tòa án là phán quyết của Tòa án được đưa ra tại phiên họp của Hội đồng xét tha tù trước thời hạn có điều kiện với thành phần gồm Chánh án và 02 Thẩm phán, có sự tham gia của đại diện Viện Kiểm sát (Điều 368 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015). Bên cạnh đó, khoản 11 Điều 368 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 cũng quy định: “Viện kiểm sát có quyền kháng nghị, phạm nhân có quyền khiếu nại đối với quyết định hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết kháng nghị, khiếu nại các quyết định này được thực hiện theo quy định tại Chương XXII (xét xử phúc thẩm) và Chương XXXIII (khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự)”. Như vậy, theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì việc hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện phải thực hiện theo trình tự, thủ tục tố tụng mà không phải chỉ bằng quyết định hành chính của cơ quan đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện. Do vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, quy định lại nội dung này, đảm bảo phù hợp với quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015
Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã nghiên cứu, chỉnh lý nội dung khoản 2 Điều 49o dự thảo Luật như sau: “2. Trường hợp phạm nhân đã có Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện của Tòa án nhưng chưa công bố mà vi phạm nội quy trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ hoặc có hành vi vi phạm pháp luật thì cơ quan đã đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện lập hồ sơ, chuyển đến Viện kiểm sát và Tòa án đã ra quyết định tha tù trước thời có điều kiện để xem xét, hủy quyết định đã ban hành.”
2. Về thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ

Bộ Tư pháp cho rằng, có 02 vấn đề rất quan trọng của việc thi hành án cải tạo không giam giữ theo tinh thần mới của Bộ luật hình sự năm 2015 cần được quy định ngay trong dự thảo Luật, đó là: (1) Quy định về thủ tục chuyển đổi phương thức thi hành án cải tạo không giam giữ trong trường hợp người bị kết án không có việc làm hoặc bị mất việc làm trong thời gian chấp hành hình phạt, đặc biệt cần làm rõ một số vấn đề, như khi người bị phạt cải tạo không giam giữ không có việc làm hoặc mất việc làm thì cơ quan nào sẽ làm thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp lao động phục vụ cộng đồng? cơ quan nào có thẩm quyền quyết định buộc người bị kết án phải thực hiện công việc cụ thể lao động phục vụ cộng đồng và (2) Trình tự, thủ tục theo dõi, giám sát người bị kết án cải tạo không giam giữ trong quá trình lao động phục vụ cộng đồng
 Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã bổ sung khoản 4a Điều 76 dự thảo Luật, cụ thể như sau: 

“4a. Người bị phạt cải tạo không giam giữ không có việc làm hoặc bị mất việc làm trong thời gian chấp hành án thì phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ bị mất việc làm trong thời gian chấp hành án, người được phân công giám sát, giáo dục có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản với Ủy ban nhân dân cấp xã; trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm báo cáo Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải có văn bản đề nghị Tòa án nhân dân ra quyết định thi hành án xem xét, quyết định việc giao người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng.

Nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã, văn bản đề nghị của Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải nêu rõ loại công việc, thời gian lao động phục vụ cộng đồng, người được giao giám sát.

Căn cứ quyết định của Tòa án, Ủy ban nhân dân cấp xã giao cho người chấp hành án thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng dưới sự giám sát của người được phân công giám sát.”
Đồng thời, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 74a dự thảo Luật quy định trách nhiệm của người được giao giám sát, giáo dục người chấp hành án đó là: “c) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giám sát người chấp hành án thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng”. Bên cạnh đó bổ sung điểm e1 khoản 1 Điều 74 quy định nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người chấp hành án, đó là: “e1) Tổ chức giám sát người chấp hành án thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng”.
3. Về thi hành án treo

a) Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung quy định nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trong việc giám sát, giáo dục người được hưởng án treo
Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã bổ sung quy định các nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trong giám sát, giáo dục người được hưởng án treo vào khoản 3 Điều 63 dự thảo Luật, cụ thể như sau: 
“3. Đơn vị quân đội, cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 
a) Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức giám sát, giáo dục người được hưởng án treo;

b) Phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo;

c) Yêu cầu người được hưởng án treo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình; có biện pháp giáo dục, phòng ngừa khi người đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

d) Biểu dương người được hưởng án treo có nhiều tiến bộ hoặc lập công;

đ) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết cho người được hưởng án treo được vắng mặt ở nơi cư trú theo quy định của Luật này và pháp luật về cư trú;

e) Phối hợp với gia đình và Ủy ban nhân dân cấp xã  nơi người được hưởng án treo cư trú trong việc giám sát, giáo dục người đó;

g) Lập hồ sơ đề nghị xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách gửi cơ quan có thẩm quyền đề nghị quy định tại khoản 1 Điều 66 của Luật này;
h) Báo cáo Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu tiến hành trình tự, thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo trong trường hợp người hưởng án treo cố ý vi phạm 02 lần nghĩa vụ quy định tại Điều 64 Luật này;

i) Báo cáo Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu ra quyết định truy nã người chấp hành án treo bỏ trốn;

k) Nhận xét bằng văn bản và lưu vào sổ theo dõi về quá trình chấp hành án của người được hưởng án treo;

l) Thực hiện thống kê, báo cáo cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền về kết quả thi hành án.”

b) Bộ Tư pháp cho rằng Điều 64 dự thảo Luật quy định nghĩa vụ của người được hưởng án treo còn chưa thực chất, một số nghĩa vụ còn mang tính hình thức (chịu sự quản lý, giám sát, giáo dục của Ủy ban nhân dân…). Do vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc, chỉnh lý lại nội dung này theo hướng thống nhất và đồng bộ với nghĩa vụ của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện
Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã rà soát và bổ sung nghĩa vụ của người được hưởng án treo để thống nhất, đồng bộ với nghĩa vụ của người tha tù trước thời hạn có điều kiện, theo đó, bổ sung  khoản 1 Điều 64 dự thảo Luật với nội dung như sau: “1. Thực hiện đúng cam kết không vi phạm pháp luật, nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, làm việc”.
4. Về thi hành án đối với pháp nhân thương mại bị kết án
a) Bộ Tư pháp đề nghị quy định cụ thể hơn về Cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại khoản 24 Điều 3 dự thảo Luật 

Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã chỉnh lý nội dung này tại  khoản 18e Điều 3 dự thảo Luật như sau: “18e. Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, đăng ký kinh doanh, chấp thuận cho pháp nhân thương mại hoạt động, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trực tiếp liên quan đến việc thi hành các hình phạt, biện pháp tư pháp đối với  pháp nhân thương mại được Tòa án có thẩm quyền giao thực hiện một số nhiệm vụ thi hành hình phạt, biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại”. Bên cạnh đó đã rà soát để chỉnh sửa các quy định khác trong dự thảo Luật để bảo đảm thống nhất.

b) Bộ Tư pháp cho rằng, dự thảo Luật cần xác định rõ cơ quan chủ trì trong việc tổ chức thi hành án đối với pháp nhân thương mại phải có vai trò chính, làm đầu mối trong mọi hoạt động thi hành án đối với pháp nhân thương mại, ví dụ như lập hồ sơ theo dõi việc chấp hành án của pháp nhân thương mại; ra quyết định chấp hành xong hình phạt hoặc biện pháp tư pháp
Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã nghiên cứu chỉnh lý các điều luật thuộc Chương Xa (thi hành án đối với pháp nhân thương mại) của dự thảo Luật, trong đó nội dung chỉnh lý quy định rõ Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh (cơ quan chủ trì), Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án đối với pháp nhân thương mại (cơ quan phối hợp). Cụ thể dự thảo Luật đã bổ sung quy định các nhiệm vụ của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh như sau: Lập hồ sơ theo dõi chung việc thi hành án của pháp nhân thương mại; Chuyển giao tài liệu có liên quan cho Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại để tổ chức thi hành quyết định thi hành án đối với pháp nhân thương mại; Cấp Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt, biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại. Đối với cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án đối với pháp nhân thương mại: Tiếp nhận tài liệu có liên quan đến việc chấp hành án của pháp nhân thương mại từ Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, tổ chức thi hành quyết định thi hành án đối với pháp nhân thương mại; Thông báo, sao gửi các Quyết định cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh về tình hình, kết quả chấp hành án và việc thực hiện các nghĩa vụ liên quan khác của pháp nhân thương mại.
c) Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung quy định về các quyền bên cạnh các nghĩa vụ của pháp nhân thương mại chấp hành án

Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã nghiên cứu, bổ sung các quyền của pháp nhân thương mại trong chấp hành án, các quyền cụ thể là: (1) Được thông báo về việc thi hành án; (2) Khiếu nại, tố cáo về thi hành án; (3) Được cấp Giấy chứng nhận chấp hành xong bản án; (4) Được hưởng các quyền của một pháp nhân thương mại nếu không bị hạn chế bởi luật này và luật khác có liên quan, trừ trường hợp các quyền đó không thể thực hiện được do pháp nhân thương mại đang phải chấp hành án hình sự.

d) Bộ Tư pháp đề nghị cân nhắc sự cần thiết phải có một quyết định riêng về việc áp dụng biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại; nghiên cứu bổ sung quy định bảo đảm sự gắn kết trách nhiệm giữa Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh (là cơ quan chủ trì trong việc tổ chức thi hành án đối với pháp nhân thương mại) và Cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại; đối với 02 biện pháp tư pháp do Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh tổ chức thi hành thì vấn đề cưỡng chế thi hành có được đặt ra nếu pháp nhân thương mại đó không tự nguyện thực hiện hay không
Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã rà soát, nghiên cứu chỉnh lý các điều thuộc Mục 6 Chương Xa của dự thảo Luật. Cụ thể như sau:
- Sửa đổi, bổ sung Điều 140u như sau: 

“Điều 140u. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu trong thi hành quyết định áp dụng biện pháp tư pháp  

1. Tiếp nhận bản án, quyết định áp dụng biện pháp tư pháp của Tòa án, lập hồ sơ theo dõi chung việc thi hành biện pháp tư pháp.

2. Trực tiếp tổ chức thi hành quyết định áp dụng các biện pháp tư pháp quy định tại Điều 47, Điều 48 Bộ luật Hình sự đối với pháp nhân thương mại.

3. Chuyển giao tài liệu có liên quan cho Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại để tổ chức thi hành quyết định áp dụng các biện pháp tư pháp quy định tại các điểm b, c khoản 1 Điều 82 Bộ luật Hình sự.

4. Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 Điều 140a Luật này.”
- Sửa đổi, bổ sung Điều 140v như sau: 

“Điều 140v. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại

1. Tiếp nhận tài liệu có liên quan, trực tiếp tổ chức thi hành quyết định áp dụng các biện pháp tư pháp quy định tại các điểm b, c khoản 1 Điều 82 Bộ luật Hình sự đối với pháp nhân thương mại.

2. Thông báo, sao gửi Quyết định thi hành quyết định áp dụng biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thượng mại cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để cập nhật vào hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
3. Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 140b Luật này”.
- Bổ sung quy định về trường hợp pháp nhân thương mại không chấp hành nghiêm chỉnh Quyết định áp dụng biện pháp tư pháp quy định tại Điều 47, Điều 48 Bộ luật Hình sự vào khoản 3 Điều 140x. Trong trường hợp này thì Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu ra quyết định cưỡng chế theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế; chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện quyết định cưỡng chế. Việc ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế được thực hiện theo quy định của Chính phủ và pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó trong từng điều luật của chương này (thi hành từng hình phạt đối với pháp nhân thương mại) đã quy định cụ thể mối quan hệ giữa Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu (cơ quan chủ trì) và cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án đối với pháp nhân thương mại (cơ quan phối hợp).

đ) Bộ Tư pháp đề nghị quy định rõ trách nhiệm của cơ quan thi hành án hình sự trong việc gửi thông báo cho cơ quan lý lịch tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự về quá trình thi hành hình phạt và các biện pháp tư pháp của pháp nhân thương mại 
Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, trong từng điều luật cụ thể của Chương Xa, đã bổ sung quy định nhiệm vụ Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu tại các điều 140g, 140i, 140o, 140s trong việc thông báo cho cơ quan quản lý lý lịch tư pháp về thi hành án đối với pháp nhân đó là: “Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh phải gửi Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt đến cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, trong đó có Sở tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định thi hành án có trụ sở”. 

5. Về những nội dung nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 và khắc phục một số bất cập, hạn chế trong thực tiễn

a) Bộ Tư pháp đề nghị nghiên cứu, cân nhắc khả năng bổ sung quy định nhằm đảm bảo một số quyền cơ bản của phạm nhân như quyền lưu trữ trứng hoặc tinh trùng, quyền hiến tặng máu, mô hoặc bộ phận cơ thể người...  

Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã bổ sung Điều 25a vào dự thảo Luật (mục 1 Chương 3) quy định về quyền và nghĩa vụ của phạm nhân; theo đó, phạm nhân có các quyền sau: được bảo vệ an toàn tính mạng, thân thể, tài sản, tôn trọng danh dự, nhân phẩm; được phổ biến các quyền và nghĩa vụ của mình, nội quy trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ; được bảo đảm chế độ ăn, ở, mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, chăm sóc y tế, sinh hoạt tinh thần, gửi, nhận thư, nhận quà, nhận sách, báo, tài liệu; được bảo đảm hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; được lao động, học tập, học nghề; được gặp, liên lạc với  thân nhân, tiếp xúc lãnh sự; được gặp người đại diện hợp pháp để thực hiện giao dịch dân sự; được yêu cầu trả tự do khi có quyết định trả tự do của người có thẩm quyền; được khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật; được hưởng các chế độ, chính sách nếu thuộc diện đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hoặc các chế độ chính sách khác theo quy định của pháp luật có liên quan; được hưởng các quyền khác của công dân nếu không bị hạn chế bởi Luật này và luật khác có liên quan, trừ trường hợp các quyền đó không thể thực hiện được do họ đang chấp hành án tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ. Trong đó, dự thảo Luật bổ sung một quy định mang tính nguyên tắc: “Phạm nhân được hưởng các quyền khác của công dân nếu không bị hạn chế bởi Luật này và luật khác có liên quan, trừ trường hợp các quyền đó không thể thực hiện được do họ đang chấp hành án tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ”. Việc quy định các quyền nêu trên của phạm nhân là phù hợp với Hiến pháp năm 2013, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
b) Bộ Tư pháp đề nghị nghiên cứu, cân nhắc để có quy định cụ thể về việc phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở dạy nghề để phạm nhân, đặc biệt là những phạm nhân sắp mãn hạn tù theo hướng họ có thể lao động, học nghề ngay tại cơ sở này dưới sự giám sát của cán bộ trại giam

Ý kiến này, Bộ Công an giải trình như sau: Tổ chức lao động, học nghề đối với phạm nhân là một trong những biện pháp nhằm chuẩn bị cho việc tái hòa nhập cộng đồng đối với phạm nhân, đặc biệt là phạm nhân sắp mãn hạn tù được quy định tại Luật Thi hành án hình sự năm 2010 và Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ. Thực tế, một số trại giam hiện nay đã liên kết với các doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn của trại để dạy nghề cho phạm nhân hoặc tạo cơ hội cho phạm nhân được lao động tại doanh nghiệp đó khi mãn hạn tù. Tuy nhiên, việc dạy nghề cho phạm nhân thường được tổ chức tại Trại giam, là những nơi cách xa khu dân cư, giao thông đi lại khó khăn nên chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở dạy nghề tham gia vào công tác này. Do vậy, về nội dung này Bộ Công an xin ý kiến Chính phủ theo 02 phương án như sau: 

- Phương án 1: giữ nguyên như dự thảo, không quy định nội dung này trong dự thảo Luật.

- Phương án 2: bổ sung quy định cho phép các trại giam phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở dạy nghề để phạm nhân có thể lao động, học nghề ngay tại cơ sở đó dưới sự giám sát của cán bộ trại giam.

Trên cơ sở ý kiến của Chính phủ Bộ Công an sẽ nghiên cứu chỉnh lý nội dung này.

c) Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, cân nhắc thêm về vấn đề bảo hiểm y tế cho phạm nhân, có thể quy định như một nguyên tắc cho phép phạm nhân hoặc gia đình họ có thể mua bảo hiểm y tế trong thời gian người đó chấp hành án

Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã chỉnh lý khoản 5 Điều 48 dự thảo Luật thành: “5. Kinh phí khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức cai nghiện ma tuý và kinh phí xây dựng, bố trí các buồng chữa bệnh dành cho phạm nhân tại các cơ sở chữa bệnh do Nhà nước cấp. Trường hợp phạm nhân có chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế”. Ngoài ra, như trình bày tại điểm a tiểu mục 5 báo cáo này, Bộ Công an đã bổ sung quy định: “Được hưởng các chế độ,chính sách nếu thuộc diện đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hoặc các chế độ chính sách khác theo quy định của pháp luật có liên quan”; bên cạnh đó bổ sung nội dung mang tính nguyên tắc: “Phạm nhân được hưởng các quyền khác của công dân nếu không bị hạn chế bởi Luật này và luật khác có liên quan, trừ trường hợp các quyền đó không thể thực hiện được do họ đang chấp hành án tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ”, nếu Luật Bảo hiểm y tế không cấm phạm nhân được mua bảo hiểm y tế và có thể thực hiện được thì gia đình phạm nhân có quyền mua bảo hiểm y tế cho phạm nhân.
d) Bộ Tư pháp đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định cơ quan có trách nhiệm trưng cầu giám định đối với người được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành án phạt tù do bị bệnh nặng khi hết thời hạn hoãn hoặc tạm đình chỉ để làm cơ sở buộc họ tiếp tục thi hành án nếu đã hồi phục sức khỏe

Ý kiến này, Bộ Công an tiếp thu, giải trình như sau:

- Điểm b khoản 4 Điều 32 dự thảo Luật đã quy định: “Đối với người được tạm đình chỉ do bị bệnh nặng và khó xác định tình trạng sức khỏe của người đó thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh nơi người được tạm đình chỉ về cư trú, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi đơn vị được giao quản lý người đó có trách nhiệm trưng cầu giám định y khoa cấp tỉnh, cấp quân khu hoặc giám định pháp y về tình trạng sức khỏe thi hành án…”. Như vậy, dự thảo Luật đã quy định về cơ quan có trách nhiệm trưng cầu giám định đối với người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

- Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã bổ sung khoản 6a Điều 24 dự thảo Luật như sau: “Đối với người được hoãn chấp hành án phạt tù bị bệnh nặng và khó xác định tình trạng sức khỏe thì Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh nơi người được hoãn chấp hành án phạt tù cư trú, Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi đơn vị được giao quản lý người đó có trách nhiệm trưng cầu giám định y khoa và đề nghị Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp quân khu trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với người được hoãn có dấu hiệu nghi mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức”.

đ) Bộ Tư pháp đề nghị nghiên cứu, quy định cụ thể vấn đề xem xét, giải quyết đơn xin ân giảm của người bị kết án tử hình và cân nhắc khả năng bổ sung quy định nhằm đảm bảo một số quyền cơ bản của người bị kết án tử hình

Ý kiến này, Bộ Công an giải trình như sau:

- Về vấn đề xem xét, giải quyết đơn xin ân giảm của người bị kết án tử hình 

Theo phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật thì Luật này chỉ điều chỉnh việc thi hành hình phạt tử hình đối với người bị kết án tử hình kể từ khi Bản án có hiệu lực pháp luật và có Quyết định thi hành án tử hình của người có thẩm quyền. Còn việc xem xét, giải quyết đơn xin ân giảm của người bị kết án tử hình thuộc phạm vi điều chỉnh của tố tụng hình sự (trước khi ra Quyết định thi hành án tử hình), do đó, nếu bổ sung quy định xem xét, giải quyết đơn xin ân giảm của người bị kết án tử hình vào dự thảo Luật sẽ không phù hợp với phạm vi điều chỉnh, đồng thời chưa tương đồng với việc thi hành các hình phạt khác. Do đó, Bộ Công an đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

- Về bổ sung quy định nhằm đảm bảo một số quyền cơ bản của người bị kết án tử hình

Theo quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2010, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 thì chế độ giam giữ đối với người bị kết án tử hình được điều chỉnh bởi Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam bởi vì họ đang bị tạm giam để chờ thi hành án. Do đó, các quyền cơ bản của người bị kết án tử hình được thực hiện như đối với người bị tạm giam được quy định tại Điều 9 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, cụ thể là: được bảo vệ tính mạng, thân thể, tài sản, tôn trọng danh dự, nhân phẩm; được phổ biến các quyền và nghĩa vụ của mình, nội quy của cơ sở giam giữ; được bảo đảm chế độ ăn, ở, mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, chăm sóc ý tế, sinh hoạt tinh thần, gửi, nhận thư, nhận quà, nhận sách, báo, tài liệu; được hưởng các quyền khác của công dân nếu không bị hạn chế bởi luật... Do vậy, Bộ Công an đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

6. Về một số nội dung nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật

a) Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc bổ sung vào điểm h khoản 1 Điều 16 dự thảo Luật nội dung “phối hợp trong việc cung cấp thông tin, chuyển giao giấy tờ có liên quan về những đối tượng thuộc diện xét đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện; về pháp nhân thương mại phải thi hành án hình sự cho cơ quan thi hành án dân sự”

Về ý kiến này Bộ Công an tiếp thu, giải trình như sau:

 - Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã bổ sung nội dung phối hợp trong việc cung cấp thông tin, chuyển giao giấy tờ có liên quan về những đối tượng thuộc diện xét đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện vào điểm g khoản 1 Điều 16 dự thảo Luật; cụ thể như sau: “Phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc cung cấp thông tin, chuyển giao giấy tờ có liên quan đến phạm nhân phải thi hành hình phạt tiền, tịch thu tài sản, các nghĩa vụ dân sự khác về nơi phạm nhân chấp hành án phạt tù, việc thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự của phạm nhân, nơi về cư trú của người được đặc xá, người được miễn chấp hành án phạt tù, người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, phạm nhân chuyển nơi chấp hành án phạt tù hoặc chết”;
- Dự thảo Luật quy định theo hướng Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cấp quân khu, cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án đối với pháp nhân thương mại là các cơ quan chủ trì và tổ chức thi hành án đối với pháp nhân thương mại. Mặt khác, Điều 16 dự thảo Luật quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của trại giam (không phải là cơ quan được giao nhiệm vụ thi hành án đối với pháp nhân thương mại).

Ngoài ra, dự thảo Luật quy định Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cấp quân khu, cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án đối với pháp nhân thương mại có nhiệm vụ cung cấp thông tin về việc thi hành án đối với pháp nhân thương mại cho Sở tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định thi hành án có trụ sở.
b) Bộ Tư pháp đề nghị nghiên cứu, bổ sung một số quy định về thẩm quyền của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong quá trình thi hành án nhằm đảm bảo phù hợp và thống nhất với quy định của một số Luật khác có liên quan, như Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật thi hành án dân sự…

Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã nghiên cứu chỉnh lý tại Điều 141 và Điều 143 dự thảo Luật cho phù hợp với quy định của Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân năm 2014. Bên cạnh đó đã rà soát để bổ sung các quy định có liên quan về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong kiểm sát việc thi hành án.
c) Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung quy định về điều khoản chuyển tiếp

Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công an sẽ nghiên cứu tiếp thu theo hướng xây dựng Nghị quyết của Quốc hội để triển khai thi hành Luật này khi được thông qua.  

d) Bộ Tư pháp đề nghị rà soát kỹ thuật để bảo đảm chính xác
Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã rà soát kỹ thuật trình bày trong toàn nội dung dự thảo Luật để bảo đảm thống nhất.
Trên đây là báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự án Luật, Bộ Công an xin gửi đến Văn phòng Chính phủ để trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo Thủ trướng);      
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